
Họ và tên Địa chỉ

Số biên 

bản kiểm 

kê

Số

tờ theo Trích 

lục Bản đồ địa 

chính Dự án

Số thửa

theo Trích lục Bản 

đồ địa chính Dự án

 Tổng diện

 tích

 đất

 thu

 hồi 

 Đất giao 

thông 

(DGT) 

108 Một phần thửa đất 1 8,8            8,8            8,8                      

109
Một phần thửa đất 

107
9,6            9,6            9,6                      

110 102 1.085,9     1.085,9     1.085,9               

184
Một phần thửa đất 

102
65,3          65,3          65,3                    

184 108 138,9        138,9        138,9                  

184 106 44,8          44,8          44,8                    

184 107 265,7        265,7        265,7                  

     1.619,0      1.619,0                1.619,0 0,0Tổng cộng

1
Ủy ban nhân dân đặc 

khu Cát Hải

Số 1 Hà Sen, 

TDP Hà Sen, 

đặc khu Cát Hải

72
Đất giao thông do UBND đặc 

khu Cát Hải quản lý

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT CỦA TỔ CHỨC PHẢI THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC 

KHU CÁT HẢI THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI  - HẢI PHÒNG

STT

Theo hồ sơ kiểm kê  Loại đất (m2) 

 Diện tích

trong chỉ

 giới GPMB

(m2) 

 Diện tích

 ngoài chỉ

 giới GPMB

(m2) 

Nguồn gốc và quá trình sử 

dụng đất
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